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NGHỊ QUYẾT

Về việc thực hiện Đề án đào tạo nghề và giải quyết việc làm 

huyện Định Quán đến năm 2015


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH QUÁN

KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 11
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Xét Tờ trình số 88/TTr-UBND ngày 26/6/2008 của UBND huyện Định Quán về việc đề nghị HĐND huyện thông qua Đề án đào tạo nghề và giải quyết việc làm huyện Định Quán đến năm 2015; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và các ý kiến đóng góp của Đại biểu HĐND huyện tham dự tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Đề án đào tạo nghề và giải quyết việc làm huyện Định Quán đến năm 2015 theo Tờ trình số 88/TTr-UBND ngày 26/6/2008 do Chủ tịch UBND huyện trình bày tại kỳ họp (có Tờ trình kèm theo).

Điều 2. Giao UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện Đề án này đảm bảo hiệu quả, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này tại các kỳ họp cuối năm của HĐND huyện.

Điều 3. Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND và Đại biểu HĐND huyện thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 53/2006/NQ-HĐND ngày 28/12/2006 của HĐND huyện về Đề án đào tạo nghề cho lao động phục vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Định Quán giai đoạn 2006 - 2010.

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Định Quán khóa IX, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 16/7/2008 và có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày được HĐND huyện thông qua./.


CHỦ TỊCH

                                                                                                                Hồ Thanh Sơn
   ỦY BAN NHÂN DÂN   
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      Số: 88/TTr-UBND

             Định Quán, ngày 26 tháng 6 năm 2008
TỜ TRÌNH

V/v thực hiện Đề án đào tạo nghề và giải quyết việc làm

của huyện giai đoạn 2008 - 2015

             
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Nghị quyết số 53/2006/NQ-HĐND ngày 28/12/2006 của Hội đồng nhân dân huyện khóa IX, kỳ họp thứ 7 về thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động phục vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Định Quán giai đoạn 2006 - 2010;

Qua thời gian triển khai thực hiện Nghị quyết số 53/2006/NQ-HĐND ngày 28/12/2006 của Hội đồng nhân dân huyện khóa IX, kỳ họp thứ 7 về thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động phục vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Định Quán giai đoạn 2006 - 2010, kết quả công tác đào tạo nghề đã từng bước được củng cố, hoàn thiện và phát triển góp phần phát triển nguồn nhân lực, nâng cao kiến thức, tay nghề cho lao động phục vụ nhu cầu lao động có tay nghề trong các công ty, xí nghiệp trong và ngoài huyện, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mở rộng ngành nghề sản xuất. Việc nhận thức về tầm quan trọng của dạy và học nghề trong mọi tầng lớp nhân dân đã có những chuyển biến tích cực, số lượng học viên học nghề tăng nhanh về số lượng và chất lượng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho học viên sau đào tạo cũng được chú trọng. Công tác quản lý Nhà nước về đào tạo nghề đã tạo điều kiện tốt cho các cơ sở dạy nghề hoạt động nề nếp, tuy nhiên qua quá trình triển khai thực hiện Đề án vẫn còn bất cập do Đề án chưa có định hướng lâu dài, còn ở mức độ đào tạo nghề chứ chưa đề cập đến giải quyết việc làm, chưa có chỉ tiêu cụ thể và kinh phí thực hiện cho Đề án…

Với tình hình thực trạng nêu trên và để công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn huyện giai đoạn 2008 - 2015 ngày một hiệu quả góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, UBND huyện đã xây dựng Đề án Đào tạo nghề và giải quyết việc làm của huyện giai đoạn 2008 - 2015, Đề án đã được đóng góp, sửa đổi và hoàn chỉnh, nay UBND huyện lập tờ trình trình HĐND huyện tại kỳ họp thứ 11, khóa IX Đề án đào tạo nghề và giải quyết việc làm của huyện giai đoạn 2008 - 2015 (có báo cáo tóm tắt của Đề án kèm theo) để làm cơ sở pháp lý cho UBND huyện triển khai thực hiện. Đề án này thay cho Đề án đào tạo nghề cho lao động phục vụ phát triển kinh tế - xã 


hội huyện Định Quán giai đoạn 2006 - 2010 đã được HĐND huyện thông qua tại kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa IX.

Kính trình HĐND huyện xem xét./.





                       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN





                                  KT. CHỦ TỊCH
                                                                                   PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                                      Võ Văn Phước
 ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN ĐỊNH QUÁN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


    Số: 92/BC-UBND                        Định Quán, ngày 26 tháng 6 năm 2008
BÁO CÁO TÓM TẮT

Đề án đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

của huyện Định Quán giai đoạn 2008 - 2015

PHẦN THỨ NHẤT: MỞ ĐẦU

Với số lượng lao động trên địa bàn huyện gần 150.000 người, tuy nhiên  qua điều tra (số liệu năm 2007) thì số lao động đã qua đào tạo chỉ chiếm 22%, điều này cho thấy chất lượng lao động của huyện chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn và cả trong việc cung ứng thị trường lao động. Phần lớn lao động của huyện (78%) chưa qua đào tạo là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng thiếu việc làm (không xin được việc làm ở những đơn vị có yêu cầu lao động kỹ thuật), hoặc tình trạng tìm được việc làm, nhưng thu nhập thấp (chỉ thực hiện được công việc giản đơn), điều này tạo ra những khó khăn nhất định cho bản thân người lao động, gia đình và xã hội.

Để đạt được mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo nghị quyết huyện Đảng bộ và HĐND huyện đã đề ra, đáp ứng nhu cầu phát triển các khu vực sản xuất công nghiêp, dịch vụ và nông nghiệp hiện đại, thì việc nâng cao chất lượng đội ngũ lao động của huyện là việc làm cấp bách.

Thực hiện chủ trương của Huyện ủy và Nghị quyết 53/2006 của HĐND huyện (thông qua kỳ họp thứ 7 ngày 28/12/2006) về kế hoạch đào tạo nghề của huyện giai đoạn 2006 - 2010 (Nghị quyết chỉ mới xác định mục tiêu về tăng tỷ lệ đào tạo nghề). UBND huyện đã phối hợp với Trường Đại học Lao động Xã hội - TP.HCM lập đề án đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm trên địa bàn huyện  giai đoạn 2008 - 2015. Qua hơn 5 lần hội thảo lấy ý kiến đóng góp các ngành, Đề án chi tiết đã được hoàn chỉnh.

Trong bản báo cáo này, UBND huyện xin trình bày một số nội dung tóm tắt, chủ yếu như sau:

PHẦN THỨ HAI: NỘI DUNG TÓM TẮT ĐỀ ÁN

 I. THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG VÀ DẠY NGHỀ CỦA HUYỆN

1. Đặc điểm về tự nhiên, kinh tế của huyện Định Quán:
Huyện Định Quán nằm phía Đông tỉnh Đồng Nai, phía Bắc - Đông Bắc giáp huyện Tân Phú; phía Đông Nam giáp tỉnh Bình Thuận; phía Nam giáp các huyện Xuân Lộc, Long Khánh, Thống Nhất; phía Tây giáp huyện Vĩnh Cửu.

Diện tích đất tự nhiên toàn huyện là 966,5km2, chiếm 16,40% diện tích toàn tỉnh với dân số 220.821 người, mật độ 228 người/km2 (2007).
Huyện có 14 đơn vị hành chính gồm 13 xã và 01 thị trấn Định Quán.
Ưu thế phát triển kinh tế:
- Thuận tiện giao thông đường bộ, đường sông; gần các khu công nghiệp của tỉnh đang hoạt động hay đang xây dựng như: Xuân Lộc, Thạnh Phú, Bàu Xéo, Tân Phú những nơi có nhu cầu cao về lao động qua đào tạo nghề;
- Tiềm năng về khoáng sản, trong đó chủ yếu là đá, cát xây dựng với trữ lượng lớn có thể khai thác làm vật liệu xây dựng;
- Diện tích đất nông nghiệp chiếm trên 1/3 diện tích tự nhiên, đất đai còn khá màu mỡ phù hợp với việc đầu tư phát triển các loại cây công nghiệp, cây ăn quả, cây hàng năm theo hướng sản xuất nông nghiệp hiện đại;
- Huyện có 01 khu công nghiệp tập trung tại La Ngà (đang hoạt động) và 04 cụm công nghiệp (Phú Vinh, thị trấn Định Quán, Phú Túc, Phú Cường) đang trong quá trình triển khai là điều kiện quan trọng phát triển kinh tế huyện theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa; 

- Mạng lưới thương mại, dịch vụ đã được hình thành, hầu hết các xã, thị trấn đều đã được đầu tư xây dựng 01 chợ trung tâm xã. Riêng chợ trung tâm đầu mối của huyện (tại thị trấn Định Quán) được ngân sách đầu tư xây dựng đã đi vào hoạt động. Theo quy hoạch huyện sẽ hình thành mạng lưới trung tâm thương mại tại khu đô thị dịch vụ phục vụ Khu công nghiệp La Ngà, đây là điều kiện phát triển hệ thống dịch vụ của huyện.
2. Thực trạng về dân số - lao động của huyện:
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của huyện trong những năm gần đây đã giảm từ 2000 đến 2007 từ 1,58% xuống còn 1,3%; đồng thời tỷ lệ di dân tự do cũng giảm, dẫn đến tỷ lệ tăng dân số trên địa bàn huyện không cao, dân cư tương đối ổn định;
- Tỷ lệ tăng cơ học luôn dưới 0, chứng tỏ số lượng dân cư rời đi lớn hơn lượng dân đến địa bàn huyện, trong đó có nguyên nhân là tình trạng người lao động có tay nghề đi làm việc ở các địa phương khác;
- Dân số có khả năng lao động (ước tính từ tuổi 15-59) khoảng 148.700 người, chiếm 67,37% so tổng dân số, trong đó từ 15-35 tuổi chiếm tới 40,38%, thể hiện nguồn lao động dồi dào và trẻ. Đây là lực lượng tham gia học nghề chủ yếu;
- Tỷ lệ lao động chưa được đào tạo chiếm 77,31% so tổng số người từ 15-59 tuổi, trong đó lực lượng từ 15-35 tuổi chiếm khoảng một nửa; đồng thời số đã được đào tạo nhưng chưa có bằng chiếm 10,51% thể hiện chất lượng lao động của huyện còn thấp; Bên cạnh đó tổng số học sinh không vào được lớp 10, bỏ học THPT, không đậu tốt nghiệp THPT (khoảng 400 người) và số học sinh đã tốt 

nghiệp PTTH nhưng không thi đậu trung cấp, cao đẳng và đại học khoảng 1.400 người. 2 nhóm này là đối tượng cần quan tâm để thực hiện mục tiêu đào tạo nghề của huyện;
Tuy nhiên, trên địa bàn huyện có khoảng 10% lao động là đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống, số đồng bào trên có phong tục tập quán riêng và trình độ học vấn thấp nên cũng là trở ngại khi tổ chức dạy nghề cho lực lượng này.

3. Điều kiện phát triển kinh tế ảnh hưởng đến Đề án:
- Qua báo cáo trong 5 năm gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP bình quân hàng năm thời kỳ 2000 - 2006 là 8,39%; trong đó tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm thời kỳ 2000 - 2006 của các ngành kinh tế là: Nông - lâm nghiệp -thủy sản: 7,58%, công nghiệp - xây dựng: 12,27% và thương mại - dịch vụ: 8,02%. Như vậy xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện là tỷ trọng GDP nông - lâm - thủy sản giảm dần, tương ứng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ. Đây là cơ sở để định hướng đào tạo nghề cung ứng nguồn nhân lực cho khu vực CN-XD và TM-DV, riêng đào tạo cho lao động nông nghiệp theo hướng công nghệ cao;
(Theo quy hoạch phát triển kinh tế giai đoạn 2010 và định hướng đến 2020: Ngành nông - lâm nghiệp - thủy sản chiếm 40,42%, công nghiệp - xây dựng chiếm 23,64%, thương mại - dịch vụ chiếm 35,94% và đến năm 2020: Nông - lâm - thủy sản chiếm 31,90%; công nghiệp - xây dựng chiếm 29,25% và thương mại - dịch vụ chiếm 38,85%).

4. Thực trạng về đào tạo nghề trên địa bàn huyện:
4.1. Mạng lưới dạy nghề của huyện còn mỏng, chưa đáng kể so với nhu cầu. Ngoài trung tâm dạy nghề thuộc UBND huyện quản lý được ngân sách đầu tư với quy mô tương đối lớn nằm trong quy hoạch chung của tỉnh. Còn lại số cơ sở đào tạo nghề tư nhân phát triển chưa đáng kể. Tính đến thời điểm cuối năm 2007 trên địa bàn toàn huyện, có 4 cơ sở dạy nghề tham gia hoạt động, gồm: 

- 01 cơ sở đào tạo nghề thuộc UBND huyện quản lý đặt tại thị trấn (hoạt động từ 1996);

- 03 cơ sở đào tạo nghề trong đó 01 tại thị trấn Định Quán và 02 hoạt động tại xã Phú Ngọc, cơ sở hoạt động sớm nhất từ năm 2004. 
4.2. Về cơ sở vật chất các cơ sở dạy nghề hiện có tại huyện:
4.2.1. Cơ sở do huyện quản lý (Trung tâm Dạy nghề Định Quán):

- Hoạt động từ năm 2002 trên cơ sở Trung tâm Xúc tiến việc làm cũ. Năm 2006 được tỉnh đầu tư nâng cấp với tổ số kinh phí 7 tỷ, hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2007 với diện tích sàn xây dựng 8.200m2. Cơ sở bao gồm: 21 phòng học, 5 phân xưởng thực hành các nghề cơ khí, may công nghiệp, sửa chữa xe gắn máy, máy nổ, mộc;
- Trang thiết bị dạy nghề vừa được đầu tư mới từ năm 2005 đến nay, với 
thiết bị hiện đại các nghề: Cơ khí (hàn tiện, sửa chữa ô tô), sửa chữa xe gắn máy, 

sửa chữa máy nông nghiệp. Mức đầu tư thiết bị hàng năm 2004, 2005 từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng, năm 2007 tỉnh đầu tư thêm 3,4 tỷ thiết bị.
4.2.2. Đối với các cơ sở dạy nghề tư nhân thì cơ sở vật chất là không đáng kể, mỗi cơ sở đào tạo chỉ đầu tư khoảng 100-200 triệu đồng, chủ yếu là phòng để dàn máy vi tính (diện tích sử dụng dưới 300m2) và một số máy vi tính, đồ dùng dạy học. 

4.3. Kết quả đào tạo nghề trên địa bàn huyện qua các năm (2005 - 2007):
4.3.1. Tại Trung tâm Dạy nghề huyện Định Quán:

- Số lượng đào tạo nghề tại Trung tâm chủ yếu thực hiện theo chỉ tiêu giao của tỉnh (đề án dạy nghề nông thôn). Bình quân mỗi năm đào tạo nghề cho hơn 2.000 người (trong đó, dài hạn khoảng 400 người). Đào tạo ngắn hạn chủ yếu với 19 nghề và trong đó có một số nghề có số học viên theo học đều qua các năm là: Cơ khí, may công nghiệp, sửa xe gắn máy, làm nấm rơm, đan lát thủ công, kỹ thuật chăn nuôi, tin học, sửa chữa máy nổ - máy nông nghiệp, lái xe ô tô và anh văn.

- Đối tượng tuyển sinh là thanh niên, học sinh, người lao động trên địa bàn huyện, đặc biệt là các chỉ tiêu đào tạo từ nguồn ngân sách Nhà nước như: Thương binh liệt sĩ, bộ đội xuất ngũ, người tàn tật, dân tộc thiểu số, hộ nghèo, dân cư khu vực lòng hồ Trị An.
4.3.2. Đối với các cơ sở dạy nghề tư nhân thì nghề đào tạo chủ yếu là tin học văn phòng với quy mô nhỏ (mỗi cơ sở đào tạo nhiều nhất từ 400 đến 500 lượt người năm). Đối tượng chủ yếu là học sinh cần bổ sung chứng chỉ A tin học, cán bộ CNVC hành chính sự nghiệp bổ sung kiến thức tin học...
5. Đánh giá chung về thực trạng đào tạo nghề trong các năm qua:

Hoạt động dạy nghề trên địa bàn huyện Định Quán trong những năm qua tập trung 2 nguồn:

- Nguồn ngân sách: Chủ yếu là dựa vào việc phân bổ kinh phí đào tạo theo các chương trình mục tiêu của tỉnh như: Đào tạo nghề giúp ổn định số hộ dân di dời từ các làng bè khu vực lòng hồ Trị An, đào tạo nghề nông thôn...

- Từ nguồn khác: Do nhu cầu học nghề ngắn hạn (như may công nghiệp, sửa chữa máy móc cơ giới, thủ công mỹ nghệ, trồng nấm...) để tìm việc làm tại các công ty, xí nghiệp trong và ngoài huyện; số học sinh cuối THCS, THPT cần bổ sung chứng chỉ A tin học, cán bộ CNVC hành chính sự nghiệp bổ sung kiến thức tin học...; một số lao động được bồi dưỡng, đào tạo nghề tại các cơ sở sản xuất (chủ yếu học tập kinh nghiệm). 

Hàng năm, UBND huyện đều có trình thông qua HĐND huyện để đề ra chỉ tiêu đào tạo nghề (bình quân từ 2.000 - 2.500 người). Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện và đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu này vẫn chưa rõ. Vì ngoài chỉ tiêu đào tạo nghề hàng năm do tỉnh phân bổ (cả số lượng, ngành nghề và kinh phí), UBND huyện tham gia với hình thức là đơn vị phối hợp hỗ trợ. Còn lại chủ yếu là 

thống kê kết quả đào tạo nghề được thực hiện trên địa bàn huyện. UBND huyện vẫn chưa triển khai những biện pháp cụ thể nên hiệu quả tác động thực sự đến việc phát triển KT-XH trên địa bàn huyện vẫn chưa cao.
6. Tình trạng giải quyết việc làm:

- Theo số liệu điều tra của phòng Thống kê huyện năm 2007 thì có 91,8% dân số trong tuổi lao động có việc làm ổn định, 6,6% có việc làm nhưng không ổn định và 1,6% thất nghiệp.

- Số 1,6% thất nghiệp (khoảng 2.500 người) chủ yếu là chưa được qua đào tạo nghề.

II. NỘI DUNG ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO NGHỀ GẮN VỚI GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CỦA HUYỆN ĐỊNH QUÁN GIAI ĐOẠN 2008-2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2015

1. Căn cứ xây dựng đề án: 

- Luật Dạy nghề được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/11/2006.
- Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 22/5/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai, về việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chương trình 1 về đào tạo lao động kỹ thuật phục vụ kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010.

- Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Huyện Định Quán khóa X.
- Nghị quyết số: 26/2005/NQ.HĐND, của HĐND huyện thông qua tại kỳ họp thứ 4, ngày 29/7/2005 về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Định Quán đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.
- Nghị quyết số: 53/2006/NQ-HĐND, của HĐND huyện thông qua tại kỳ họp thứ 7, ngày 28/12/2006 về kế hoạch đào tạo nghề giai đoạn 2006 - 2010.
- Kết quả tổng điều tra lao động - việc làm của huyện năm 2007.
2. Mục tiêu chung của đề án:
- Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo 22% tổng số lao động đang làm việc trong huyện năm 2007 (trong đó qua đào tạo nghề: 14,66%) lên 35% năm 2010 (trong đó qua đào tạo nghề: 26,77%) và 50% năm 2015 (trong đó qua đào tạo nghề: 37,50%) nhằm cung cấp nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế theo định hướng của huyện.

- Góp phần thực hiện tốt các chương trình về việc làm và giảm nghèo của huyện.
- Góp phần nâng cao chất lượng lao động đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực trong và ngoài huyện.
- Gắn đào tạo nghề với mục tiêu, chương trình phát triển tổng thể kinh tế - xã hội của huyện, tỉnh; gắn với nhu cầu thị trường sức lao động nội và ngoài huyện.
- Đẩy mạnh xã hội hóa công tác đào tạo nghề, khuyến khích các doanh nghiệp tự đào tạo nghề cho người lao động. Theo đó, cơ quan quản lý Nhà nước 

cấp huyện tạo điều kiện khuyến khích các tổ chức xã hội, thành phần kinh tế tham gia đào tạo nghề.
- Bố trí ngân sách huyện đầu tư cho đào tạo nghề và có biện pháp để huy động từ nhiều nguồn đầu tư ngoài ngân sách. 

- Tăng cường quản lý Nhà nước về đào tạo nghề, chú trọng quản lý nâng cao chất lượng giảng dạy và đào tạo.

- Gắn đào tạo nghề với chương trình hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông.

- Đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo nghề gắn với yêu cầu của thị trường lao động.

- Gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống cho người lao động, nhất là lao động nông thôn, dân tộc ít người.

3. Mục tiêu cụ thể:
3.1. Chỉ tiêu lao động qua đào tạo:

Giai đoạn 2008 - 2010: Từ 22% lên 35% lao động qua đào tạo (tăng thêm 13%); Giai đoạn 2011 - 2015: Từ 35% lên 50% lao động qua đào tạo (tăng thêm 35%). Cụ thể như sau:

Bảng 2.1: Nhu cầu đào tạo phân theo đào tạo dài hạn và ngắn hạn (người)
	TT
	Chỉ tiêu
	2008
	2009
	2010
	2011-2015

	1
	Tổng nhu cầu ĐT
	7.235
	7.944
	8.759
	49.668

	1.1
	Đào tạo dài hạn
	1.678
	1.855
	2.059
	12.144

	
	Có trình độ CĐ trở lên 
	952
	1.012
	1.078
	6.017

	
	Có trình độ trung cấp
	725
	843
	981
	6.128

	
	Tr.đó: Trung cấp nghề
	218
	253
	294
	1.838

	1.2
	Sơ cấp nghề
	5.557
	6.089
	6.700
	37.523

	
	Sơ cấp nghề có bằng
	1.960
	2.228
	2.540
	16.537

	
	Sơ cấp nghề không bằng
	3.597
	3.861
	4.160
	20.986


3.1.1. Khả năng đào tạo nghề của huyện:

- Khả năng của huyện chỉ đảm nhận được mỗi năm khoảng 3.000 đến 4.000 người. Với sự tham gia của Trung tâm Dạy nghề Định Quán (khoảng 2.000 người), các cơ sở đào tạo tư nhân và thời gian tới còn có sự góp sức của Trường hướng nghiệp và Trung tâm Dạy nghề đồng bào dân tộc.

- Các ngành nghề ưu tiên đào tạo trước mắt gồm:

+ Trung cấp nghề: Công nghệ cắt, may; kỹ thuật điện; kỹ thuật máy tính; cơ khí; du lịch; XD dân dụng và CN; chăn nuôi, thú y; 
+ Sơ cấp nghề: May công nghiệp; kỹ thuật điện; trồng trọt, chăn nuôi; mộc; sửa chữa MMTB cơ khí; thủ công mỹ nghệ; chế biến nông sản, thực phẩm; khởi sự doanh nghiệp.

3.1.2. Liên kết đào tạo:

Số còn lại (trên 3.000 người) được giải quyết trên cơ sở hợp tác liên kết đào tạo nhằm tận dụng đội ngũ giáo viên và chỉ tiêu, kinh phí đào tạo từ các trường liên kết và số học sinh thi đậu vào các Trường trung cấp, cao đẳng, đại học ngoài tỉnh. Những đơn vị liên kết gồm:

+ Trường Dạy nghề số 8 (Bộ Quốc phòng);

+ Trường Cao đẳng nghề Đồng Nai;

+ Trường Trung cấp Điện thủy lợi Đông Nam Bộ;

+ Trường Trung cấp Kỹ thuật số 2 (Tổng Liên đoàn Lao động);

+ Trường Trung học Kỹ thuật dạy nghề Bảo Lộc;

+ Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương 3;

+ Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long...

3.2. Dự kiến phân bổ các nguồn kinh phí thực hiện mục tiêu đề án:

- Tích cực tranh thủ nguồn ngân sách tỉnh để hỗ trợ một số đối tượng lao động theo các chương trình của tỉnh (năm 2007, ngân sách tỉnh phân bổ cho huyện 1.426.000 đồng để đào tạo 100 trung cấp, 978 sơ cấp trong đó: 800 lao động nông thôn, 100 lao động nghèo và 78 lao động khuyết tật). Nếu tranh thủ được nguồn này sẽ bố trí chung trong kế hoạch đào tạo nghề hàng năm của huyện.

- Trên cơ sở xem xét khả năng cân đối ngân sách của địa phương và nhu cầu thực hiện đề án, dự kiến hàng năm phân bổ từ 1.000 triệu đến 1.300 triệu đồng, bao gồm kinh phí đào tạo (chi phí đào tạo cho học viên và giáo viên) và kinh phí điều hành dự án, hỗ trợ giải quyết việc làm cho số học viên sau khi tốt nghiệp nhằm đào tạo nghề cho các đối tượng chính sách xã hội, dân tộc thiểu số và các đối tượng trong các chương trình, mục tiêu khác của huyện (dự kiến hàng năm huyện sẽ đầu tư khoảng 25% so với nhu cầu đào tạo loại hình trung cấp nghề và từ 20-25% so với nhu cầu đào tạo loại hình sơ cấp nghề có bằng) theo bảng sau:

Bảng 2.2: Chỉ tiêu đào tạo nghề chi hỗ trợ từ ngân sách huyện (người)

	TT
	Loại hình đào tạo
	2008
	2009
	2010
	2011-2015

	1
	Trung cấp nghề 
	50
	50
	50
	250

	2
	Sơ cấp nghề
	500
	550
	600
	3.250


3.2.1. Tổng kinh phí thực hiện đề án:  

Tổng kinh phí từ 2008 đến 2015: 476.855,78 triệu đồng.
Trong đó:

- Đào tạo học viên:
370.839,00 triệu đồng.
- Đào tạo giáo viên:
7.416,78 triệu đồng.
- Đầu tư cơ sở vật chất:
98.600,00 triệu đồng.
Phân bổ theo từng thời kỳ được thể hiện ở phụ lục 6.

3.2.2. Phân bổ kinh phí thực hiện đề án:  

- Ngân sách Trung ương:
108.742,53 triệu đồng.
Kinh phí này nhằm thực hiện: Đào tạo sinh viên, hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng giáo viên và đầu tư cơ sở vật chất cho các trường.

- Ngân sách từ tỉnh:
110.297,62 triệu đồng.
Kinh phí này nhằm thực hiện: Đào tạo học sinh, hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng giáo viên và đầu tư cơ sở vật chất cho các trường.

- Ngân sách từ huyện:
11.085,36 triệu đồng.
Kinh phí này nhằm thực hiện: Đào tạo nghề cho học viên thuộc diện chính sách, hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng giáo viên và kinh phí điều hành, hỗ trợ giải quyết việc làm cho người học.
- Ngân sách từ xã hội hóa:
247.738,03 triệu đồng.
Kinh phí này do người học đóng, cơ sở đào tạo đầu tư hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng giáo viên và cơ sở vật chất.

3.2.3. Phân bổ kinh phí từ ngân sách huyện theo thời kỳ:

- Năm 2008
:
953.70 triệu đồng.
- Năm 2009
:
1.301,52 triệu đồng.
- Năm 2010
:
1.368,84 triệu đồng.
- Thời kỳ 2011 - 2015
:
7.461,30 triệu đồng.
4. Một số giải pháp 

4.1. Nâng cao trình độ học vấn dân cư:

- Có biện pháp tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của dân cư về việc cần thiết phải nâng cao trình độ học vấn cũng như phải nâng cao trình độ học vấn cho người lao động.
- Nâng tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đến trường đi học và giảm tỷ lệ học sinh bỏ học;

- Chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý;

- Quản lý có hiệu quả quá trình dạy và học;

- Hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục bậc trung học trên địa bàn huyện;

- Thực hiện tốt chương trình xã hội hóa giáo dục trên địa bàn huyện theo Nghị quyết 05 của Chính phủ;
4.2. Nâng cao chất lượng hoạt động định hướng nghề nghiệp:

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả của giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường; 

- Thay đổi quan niệm xã hội về học nghề;
- Bằng các biện pháp tuyên truyền vận động và tư vấn trực tiếp (cả học sinh và phụ huynh) để từng bước thay đổi xu hướng lựa chọn nghề nghiệp của học sinh phổ thông nhằm giảm tỷ trọng học sinh lựa chọn học đại học không phù hợp với khả năng của mình và tăng tỷ trọng học sinh lựa chọn vào học các trường dạy nghề, nhằm góp phần phân luồng học sinh phổ thông;
- Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thông tin và hiện đại hóa các chương trình giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề phổ thông;
- Chuẩn hóa đội ngũ giáo viên hướng nghiệp trong nhà trường.

4.3. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề:
- Phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề.
- Bố trí ngân sách của huyện để hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất của Trung tâm Dạy nghề do huyện quản lý.

- Khuyến khích, tạo các điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển cả về chiều rộng (số lượng) và chiều sâu (chất lượng, phù hợp yêu cầu thực tế) mạng lưới cơ sở dạy nghề trên địa bàn huyện. 

- Liên kết với các trường đóng trên địa bàn tỉnh và các trường Trung ương đào tạo những nghề mà thị trường lao động đang có nhu cầu như: Du lịch, nông nghiệp, bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin...

- Liên kết với các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh trong các hoạt động liên quan đến đào tạo.

- Đa dạng hóa hình thức dạy nghề và chú ý đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo hướng kỹ thuật cao.

- Hỗ trợ từ ngân sách huyện cho việc đào tạo và thu hút giáo viên về Trung tâm Dạy nghề do huyện quản lý.

- Liên hệ phối hợp với các đơn vị chức năng của tỉnh để đánh giá chất lượng đào tạo nghề trên địa bàn huyện.

4.4. Gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm:

- Tăng cường tiếp cận và ký kết hợp đồng đào tạo và cung ứng lao động cho doanh nghiệp;
- Thực hiện công tác xúc tiến việc làm qua nhiều kênh, tập trung hỗ trợ số học viên được ngân sách đầu tư đào tạo;

- Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, địa phương tận dụng các nguồn lực, tạo điều kiện giải quyết việc làm tại chỗ cho học viên sau đào tạo;
- Tăng cường chất lượng truyền thông về thị trường lao động.

4.5. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đào tạo nghề và giải quyết việc làm:
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan chức năng của huyện. Đặc biệt là phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các xã, thị trấn;
- Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ lao động - thương binh và xã hội cấp huyện và xã, thị trấn;
- Tăng cường hoạt động các đoàn thể từ huyện đến xã (thị trấn) nhằm triển khai tốt đề án.

5. Tổ chức thực hiện đề án:

Để đề án đi vào hiện thực, sau khi được HĐND huyện thông qua, công tác tổ chức thực hiện cần tập trung một số nội dung sau:

- Tổ chức triển khai đề án cho các ngành và các xã, thị trấn. Các chỉ tiêu trong đề án được xem là chỉ tiêu pháp lệnh có tính định hướng để các ngành và các xã, thị trấn đưa vào trong nội dung xây dựng chương trình kế hoạch ngắn hạn và dài hạn từ nay cho đến năm 2015;

- Phân công rõ ràng chức năng, nhiệm vụ của các cấp, các ngành trên địa bàn huyện trong việc tổ chức, triển khai thực hiện đề án. Trong đó nhất thiết phải thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án do thường trực UBND làm Trưởng ban và các đơn vị liên quan thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu như sau:

+ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đề án, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đào tạo nghề, giải quyết việc làm; chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan ban, ngành của huyện và UBND các xã, thị trấn triển khai Đề án, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện. Hàng năm, tham mưu giúp Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể đào tạo nghề trên địa bàn huyện.

+ Phòng Giáo dục - Đào tạo phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc cụ thể hóa chủ trương hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau phổ thông cơ sở, phổ thông trung học.

+ Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc phân bổ kinh phí theo kế hoạch đào tạo hàng năm.

+ Cơ sở đào tạo nghề, trong đó Trung tâm Dạy nghề thuộc huyện quản lý là đơn vị chủ lực chịu trách nhiệm thực hiện đào tạo nghề theo Đề án.

+ Các phòng, ban chức năng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình sẽ tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt nhiệm vụ, mục tiêu của Đề án.

- Hàng năm, UBND huyện tùy theo tình hình cụ thể để xây dựng chỉ tiêu kế hoạch cụ thể và giao nhiệm vụ cho các ngành, các cấp thực hiện; có báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện Đề án tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện.
PHẦN THỨ BA: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. ĐÁNH GIÁ VỀ HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ ÁN

- Đề án khi được thực hiện sẽ nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề, cung cấp được một đội ngũ lành nghề và kỹ thuật cao, nắm bắt được lý thuyết và kỹ năng thực hành để nhanh chóng tiếp cận với máy móc thiết bị hiện đại, công nghệ, phương pháp quản lý mới theo yêu cầu phát triển khu vực sản xuất công nghiệp, dịch vụ và cả ngành nông nghiệp kỹ thuật cao trên địa bàn và ngoài huyện;

- Việc đào tạo nghề của Đề án sẽ thực hiện theo chương trình đào tạo nghề được đổi mới, sát với yêu cầu thực tế, có bổ sung nội dung kiến thức pháp luật về lao động cho học viên, yêu cầu cao về tác phong công nghiệp giúp người lao động sau khi tốt nghiệp tham gia vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh sẽ nhanh chóng thích nghi với môi trường mới và hành xử đúng theo pháp luật đối với những vấn đề tranh chấp trong quá trình tham gia lao động;

- Mục tiêu dài hạn của Đề án là nâng cao đội ngũ lao động kỹ thuật cao, giảm số lượng lao động phổ thông chưa qua đào tạo nghề, tạo điều kiện giúp người lao động tìm việc làm phù hợp với chuyên môn, thu nhập cao và tăng khả năng cạnh tranh (dễ tìm việc làm), tăng thu nhập cho gia đình, giảm tỷ lệ thất nghiệp, góp phần giảm tỷ lệ người nghèo, ổn định xã hội;

- Đề án sẽ nâng cao chất lượng đội ngũ lao động trên địa bàn của huyện (theo mục tiêu: Tăng 35% đến năm 2010 và 50% đến năm 2015), giúp đào tạo nghề cho một số lượng không nhỏ số học sinh học hết chương trình THCS không vào THPT, số học sinh chưa tốt nghiệp THPT và số học sinh tốt nghiệp THPT nhưng không thi đậu các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học, nhất là số nằm trong diện chính sách xã hội (gia đình có công cách mạng, bộ đội xuất ngũ, người tàn tật, đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo...);
- Dự án tạo ra một đội ngũ công nhân kỹ thuật, lao động có chuyên môn kỹ thuật cao đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất công nghiệp, dịch vụ và ngành nghề nông nghiệp kỹ thuật cao trên địa bàn, phục vụ quá trình chuyển dịch kinh tế của huyện theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2010 - 2015.
II. KIẾN NGHỊ
Để có thể thực hiện được mục tiêu theo Nghị quyết huyện Đảng bộ và Nghị quyết của HĐND huyện về phát triển KT-XH trên địa bàn huyện đến năm 2015 theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành sản xuất nông nghiệp, nâng cao tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế của huyện theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Với yêu cầu đặt ra khá cao, nhưng nguồn lực ngân sách của huyện có hạn, do đó trong nội dung của Đề án, UBND huyện chỉ đề nghị hàng năm HĐND huyện bố trí khoản kinh phí khiêm tốn khoảng 1.200 triệu đến 1.300 triệu đồng để chi đào tạo chủ yếu cho số đối tượng chính sách xã hội. Tuy quy mô đầu tư của Nhà nước không lớn, nhưng sẽ có tác dụng thiết thực đối với một số đối tượng chính sách xã hội, tạo sự chuyển biến về nhận thức, sự quan tâm của các 

tầng lớp xã hội về công tác dạy nghề; tạo điều kiện thúc đẩy chương trình xã hội hóa công tác dạy nghề. UBND huyện đề nghị HĐND huyện xem xét thông qua Đề án để làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện theo mục tiêu chung của Huyện ủy và HĐND huyện đã đề ra. 

Nếu Đề án được thông qua, UBND huyện sẽ có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện tốt Đề án./. 







           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN








           KT. CHỦ TỊCH

                                                                          PHÓ CHỦ TỊCH
                                                                             Võ Văn Phước

PHỤ LỤC

(Kèm theo Báo cáo số 92/BC-UBND ngày 26/6/2008 của UBND huyện Định Quán)

PHỤ LỤC 1 

TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ THU NHẬP BÌNH QUÂN

	TT
	Chỉ tiêu
	ĐV
	2000
	2002
	2004
	2005
	2006

	1
	GDP (giá CĐ 1994)
	Tr.đ
	612.128
	695.498
	829.859
	902.339
	992.600

	
	Tăng trưởng GDP
	%
	
	6,59
	9,23
	8,73
	10,00

	2
	Cơ cấu kinh tế
	
	
	
	
	
	

	
	Nông - Lâm nghiệp
	Tr.đ
	352.858
	402.278
	470.661
	505.230
	547.100

	
	Tỷ trọng
	%
	57,65
	57,84
	56,72
	55,99
	55,12

	
	C. nghiệp - Xây dựng
	Tr.đ
	81.256
	93.668
	126.991
	141.323
	162.700

	
	Tỷ trọng
	%
	13,27
	13,47
	15,3
	15,66
	16,39

	
	Thương mại - dịch vụ
	Tr.đ
	178.014
	199.543
	232.207
	255.786
	282.800

	
	Tỷ trọng
	%
	29,08
	28,69
	27,98
	28,35
	28,49

	3
	Thu nhập bình quân 01 người/năm
	đồng
	3.407.410
	3.961.990
	5.107.360
	6.135.860
	7.008.700

	
	Tốc độ tăng bình quân
	%
	
	7,83
	13,54
	20,14
	14,23


Nguồn: Phòng Thống kê huyện Định Quán, 2007

PHỤ LỤC 2 

THỰC TRẠNG DÂN SỐ - LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM

2.1. Dân số và tốc độ tăng dân số từ 2000 - 2007

	TT
	Chỉ tiêu
	ĐV
	2000
	2002
	2004
	2005
	2006
	2007

	1
	Dân số trung bình
	Người
	203.695
	210.036
	215.098
	216.839
	218.597
	220.821

	2
	Tỷ lệ tăng DS tự nhiên
	%
	1,58
	1,46
	1,39
	1,37
	1,36
	1,30

	3
	Tỷ lệ tăng DS cơ học
	%
	
	- 0,439
	- 0,667
	- 0,425
	- 0,541
	


Nguồn: Phòng Thống kê huyện Định Quán, 2007

2.2. Cơ cấu dân số theo tuổi và dân tộc năm 2007 (%)

	TT
	Chỉ tiêu
	Tổng
	Nam
	Nữ
	
	Tổng
	Nam
	Nữ

	1
	DS theo tuổi
	100,00
	50,62
	49,38
	
	
	
	

	
	0-14 tuổi
	25,88
	51,85
	48,15
	36-59 tuổi
	26,99
	49,68
	50,32

	
	15-35 tuổi
	40,38
	51,59
	48,41
	>=60 tuổi
	6,75
	43,86
	56,14

	2
	DS theo dân tộc
	100,00
	50,62
	49,38
	
	
	
	

	
	Kinh
	76,02
	50,31
	49,69
	Tày
	1,47
	52,28
	47,72

	
	Hoa
	14,63
	52,52
	47,48
	Mường
	1,11
	49,69
	50,31

	
	Chơ-Ro
	1,97
	49,37
	50,63
	Nùng
	0,70
	53,33
	46,67

	
	Dao
	1,80
	51,25
	48,75
	Khác
	2,30
	48,05
	51,95


Nguồn: Xử lý số liệu điều tra tổng thể huyện Định Quán, 01/9/2007

2.3. Dân số từ 15 tuổi trở lên theo học vấn năm 2007 (%)

	
	Tổng số
	15-35 tuổi
	36-59 tuổi
	>=60 tuổi

	Tổng số
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	Chưa biết chữ
	1,45
	0,34
	0,63
	11,36

	Chưa tốt nghiệp tiểu học
	3,29
	0,41
	2,14
	25,16

	Chưa tốt nghiệp PTCS 
	1,76
	0,33
	1,69
	10,60

	Chưa tốt nghiệp PTTH
	0,76
	0,20
	0,93
	3,41

	Đã tốt nghiệp PTTH
	92,74
	98,72
	94,61
	49,47


Nguồn: Xử lý số liệu điều tra tổng thể huyện Định Quán, 01/9/2007

2.4. Lao động theo chuyên môn, kỹ thuật năm 2007 (%)

	Chỉ tiêu
	Tổng số
	15-35 tuổi
	36-59 tuổi

	Tổng số
	100,00
	100,00
	100,00

	Chưa có chuyên môn, kỹ thuật
	77,31
	75,33
	79,30

	Công nhân kỹ thuật không bằng
	10,51
	10,28
	10,74

	Công nhân kỹ thuật có bằng
	5,33
	6,30
	4,36

	Trung cấp
	2,02
	2,20
	1,84

	Cao đẳng, đại học
	3,22
	3,90
	2,54

	Trên đại học
	1,61
	1,99
	1,22


Nguồn: Xử lý số liệu điều tra tổng thể huyện Định Quán, 01/09/2007

Bảng 2.5. Tình trạng việc làm của dân số từ 15 tuổi trở lên năm 2007 (%)

	Nhóm tuổi
	Tổng cộng
	Có việc làm

ổn định
	Việc làm

không ổn định
	Thất nghiệp

	
	
	Tổng số
	Nữ
	Tổng số
	Nữ
	Tổng số
	Nữ

	15-35

36-59

60 +
	100

100

100
	90,3

94,0

24,9
	46,6

47,2

14
	8,1

4,4

71,6
	4,2

2,3

40,1
	1,6

1,6

3,5
	0,8

0,8

2,0

	Chung
	100
	85,7
	43,6
	12,5
	6,8
	1,8
	0,9


Nguồn: Tính toán từ số liệu điều tra của phòng Thống kê huyện Định Quán, 2007

PHỤ LỤC 3 

THỰC TRẠNG VỀ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

3.1. Hệ thống các trường phổ thông

	Chỉ tiêu
	ĐV
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	1. Truờng mẫu giáo
	Trường
	13
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	19

	2. Trường phổ thông
	Trường
	37
	39
	44
	46
	46
	47
	49
	50

	3. Số xã, phường có trường tiểu học
	Xã, TT
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14

	4. Số xã phường có trường TH cơ sở
	Xã, TT
	9
	10
	11
	11
	11
	11
	12
	12

	5. Số xã, phường có trường TH phổ thông
	Xã, TT
	3
	3
	3
	3
	4
	4
	4
	4


Nguồn: Phòng Thống kê huyện Định Quán

3.2. Lực lượng giáo viên qua các năm

	TT
	Năm học

Giáo viên
	2000-2001
	2001-2002
	2002-2003
	2003-2004
	2004-2005
	2005-2006
	2006-2007

	1
	Nhà trẻ
	21
	21
	19
	21
	40
	42
	49

	2
	Mẫu giáo
	123
	131
	146
	220
	278
	271
	258

	3
	Phổ thông
	1.197
	1.485
	1.594
	1.700
	1.785
	1.876
	1.945

	-
	Tiểu học
	765
	929
	962
	971
	983
	988
	990

	-
	Trung học cơ sở
	284
	389
	462
	527
	579
	641
	671

	-
	TH phổ thông
	148
	167
	170
	202
	223
	247
	284


Nguồn: Phòng Thống kê huyện Định Quán

3.3. Số lượng học sinh phổ thông các cấp và tình trạng bỏ học

	TT
	Năm học

Chỉ tiêu
	2000-2001
	2001-2002
	2002-2003
	2003-2004
	2004-2005
	2005-2006
	2006-2007

	1
	Tổng số HS (người)
	49.641
	50.904
	51.573
	49.824
	50.348
	46.932
	45.683

	
	Tiểu học
	30.403
	29.208
	27.683
	25.972
	23.894
	22.205
	20.946

	
	Trung học cơ sở
	12.819
	14.560
	15.927
	17.522
	18.277
	17.714
	17.144

	
	TH phổ thông
	6.419
	7.136
	7.963
	6.335
	8.177
	7.013
	7.593

	2
	HS bỏ học
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Tiểu học (người)
	451
	293
	233
	164
	81
	78
	113

	
	Tỷ lệ so đang học (%)
	1,48
	1,0
	0,84
	0,63
	0,34
	0,35
	0,54

	2.2
	TH cơ sở (người)
	581
	273
	313
	269
	262
	236
	339

	
	Tỷ lệ so đang học (%)
	4,53
	1,88
	1,97
	1,53
	1,43
	1,33
	1,98


Nguồn: Phòng Thống kê huyện Định Quán

PHỤ LỤC 4 

THỰC TRẠNG VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ

4.1. Lực lượng giáo viên cơ hữu năm 2003 và 2007

	 TT
	Trình độ giáo viên
	2003
	2007

	
	
	Số GV
	Tỷ lệ %
	Số GV
	Tỷ lệ %

	1
	Cao đẳng, đại học 
	8
	53,33
	13
	37,14

	2
	Trung cấp
	1
	6,67
	14
	40,00

	3
	Thợ lành nghề
	6
	40,00
	8
	22,86

	
	Tổng
	15
	100,00
	35
	100,00


Nguồn: Phòng Thống kê huyện Định Quán 2007

4.2. Kết quả đào tạo theo nghề qua các năm

	Nghề đào tạo
	2003
	2004
	2007
	Nghề đào tạo
	2003
	2004
	2007

	1. Đào tạo dài hạn
	145
	594
	353
	
	
	
	

	KTV cơ khí (hàn)
	65
	125
	32
	KTV cắt may
	
	38
	38

	Kỹ thuật viên điện
	42
	40
	13
	KTV tin học
	
	309
	130

	Kỹ thuật viên thú y
	38
	82
	73
	TC nông nghiệp
	
	
	67

	2. Đào tạo ngắn hạn
	2.160
	2.819
	1.758
	
	
	
	

	Cơ khí hàn tiện
	102
	44
	110
	KT dệt thủ công
	
	32
	

	May công nghiệp
	266
	202
	171
	Tin học
	529
	413
	43

	May dân dụng
	4
	
	115
	SC máy nổ, máy NN
	19
	182
	194

	Sửa xe gắn máy
	64
	88
	93
	Lái xe ô tô
	266
	175
	189

	Làm nấm rơm
	52
	236
	46
	Lái tàu sông
	
	78
	

	SC điện dân dụng
	
	25
	74
	Mộc dân dụng
	
	40
	96

	Xây dựng
	
	40
	
	Anh văn
	404
	234
	100

	Đan lát thủ công
	308
	693
	267
	Vệ sĩ
	87
	
	

	Trồng trọt
	
	
	120
	Nuôi con đặc sản
	
	
	32

	Kỹ thuật chăn nuôi
	161
	381
	108
	
	
	
	

	Tổng
	2.305
	3.413
	2.111


Nguồn: Phòng Thống kê huyện Định Quán 2007

PHỤ LỤC 5

NHU CẦU ĐÀO TẠO NGHỀ ĐẾN 2015

Bảng 5.1: Nhu cầu và mục tiêu đào tạo nghề đến 2015

	TT
	Chỉ tiêu
	2008
	2009
	2010
	2011-2015

	1
	Tổng nhu cầu ĐT
	7.235
	7.944
	8.759
	49.668

	1.1
	Đào tạo dài hạn
	1.678
	1.855
	2.059
	12.144

	
	Có trình độ CĐ trở lên 
	952
	1.012
	1.078
	6.017

	
	Có trình độ trung cấp
	725
	843
	981
	6.128

	
	Tr.đó: Trung cấp nghề
	218
	253
	294
	1.838

	
	Có ngân sách
	150
	150
	200
	1.838

	1.2
	Sơ cấp nghề
	5.557
	6.089
	6.700
	37.523

	
	Sơ cấp nghề có bằng
	1.960
	2.228
	2.540
	16.537

	
	Tr.đó: Có ngân sách
	1.372
	1.560
	1.778
	11.576

	
	Sơ cấp nghề không bằng
	3.597
	3.861
	4.160
	20.986

	2
	Mục tiêu ĐT nghề từ NS huyện
	550
	600
	650
	3.500

	2.1
	Trung cấp nghề 
	50
	50
	50
	250

	2.2
	Sơ cấp nghề có bằng
	500
	550
	600
	3.250


PHỤ LỤC 6

KINH PHÍ ĐÀO TẠO NGHỀ ĐẾN 2015

Bảng 3.5: Kinh phí dự kiến từ ngân sách huyện đến 2015 (Triệu đ)

	TT
	Chỉ tiêu
	2008
	2009
	2010
	2011-2015

	I
	Tổng kinh phí
	38.808,46
	42.200,00
	81.458,70
	314.388,62

	1
	Đào tạo học viên
	36.773,00
	40.000,00
	43.685,00
	250.381,00

	2
	Đào tạo giáo viên (2%)
	735,46
	800,00
	873,70
	5.007,62

	3
	Đầu tư cơ sở vật chất
	1.300,00
	1.400,00
	36.900,00
	59.000,00

	II
	Phân bổ kinh phí
	
	
	
	

	1
	Kinh phí từ Trung ương
	17.458,15
	18.597,63
	19.758,44
	52.928,31

	1.1
	Đào tạo học viên (CĐ trở lên)
	16.331,52
	17.350,62
	18.488,66
	17.576,77

	1.2
	Hỗ trợ đào tạo giáo viên (2%)
	326,63
	347,01
	369,77
	351,54

	1.3
	Cơ sở vật chất
	800,00
	900,00
	900,00
	35.000,00

	2
	Kinh phí từ tỉnh
	5.851,58
	7.110,52
	43.481,82
	53.853,71

	2.1
	Đào tạo học viên 
	5.736,84
	6.971,10
	8.315,51
	52.797,75

	2.2
	Hỗ trợ đào tạo giáo viên (2%)
	114,74
	139,42
	166,31
	1.055,96

	2.3
	Cơ sở vật chất
	
	
	35.000,00
	

	3
	Kinh phí từ NS huyện
	953,70
	1.301,52
	1.368,84
	7.461,30

	3.1
	Đào tạo Trung cấp nghề
	250,00
	500,00
	500,00
	2.750,00

	3.2
	Đào tạo Sơ cấp nghề có bằng
	600,00
	660,00
	720,00
	3.900,00

	3.3
	Hỗ trợ đào tạo giáo viên (2%)
	17,00
	23,20
	24,40
	133,00

	3.4
	Kinh phí điều hành & Hỗ trợ GQVL (10%)
	86,70
	118,32
	124,44
	678,30

	
	Tỷ lệ % kinh phí NS huyện đầu tư so tổng kinh phí cần ĐT (%)
	2,54
	3,19
	3,07
	2,92

	4
	Kinh phí từ xã hội hóa
	14.631,73
	15.308,65
	16.974,04
	200.823,61

	4.1
	Đào tạo học viên 
	13.854,64
	14.518,28
	15.660,82
	173.356,48

	4.2
	Hỗ trợ đào tạo giáo viên (2%)
	277,09
	290,37
	313,22
	3.467,13

	4.3
	Cơ sở vật chất
	500,00
	500,00
	1.000,00
	24.000,00


Ghi chú: Kinh phí điều hành & hỗ trợ GQVL từ ngân sách huyện chưa được tính trong tổng kinh phí của Đề án.






